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BẢN SO SÁNH, THUYẾT MINH NỘI DUNG
DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH “QUY ĐỊNH MẬT ĐỘ CHĂN NUÔI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN ĐẾN NĂM 2030”


	Nội dung quy định
	Quyết định số 28/ 2022/QĐ- UBND, ngày 16/12/2022 của UBND tỉnh Thái Nguyên
	Quyết định số 24/2020/QĐ-UBND ngày 07/12/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn 
	Dự thảo Quyết định “Quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đến năm 2030”
	Thuyết minh

	Căn cứ pháp lý
	Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Chăn nuôi; Nghị định số 13/2020/NĐ-CP; Nghị định số 46/2022/NĐ-CP; Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNTchăn nuôi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

	Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Chăn nuôi; Nghị định số 13/2020/NĐ-CP; Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT
	Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; Luật số 146/2025/QH15; Nghị định số 32/2026/NĐ-CP; Thông tư số 94/2025/TT-BNNMT











	Việc cập nhật căn cứ pháp lý nhằm bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất với hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện hành trong lĩnh vực nông nghiệp, môi trường và tổ chức chính quyền địa phương.

	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh



2. Đối tượng áp dụng
	


Quy định mật độ chăn nuôi đối với các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đến năm 2030
Áp dụng đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài có liên quan đến hoạt động chăn nuôi và quản lý nhà nước về hoạt động chăn nuôi trên địa bàn tỉnh


	


Quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan tham gia hoạt động chăn nuôi trên địa bàn tỉnh


	 

.
Quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đến năm 2030


Áp dụng đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài có liên quan đến hoạt động chăn nuôi và quản lý nhà nước về hoạt động chăn nuôi trên địa bàn tỉnh

	


Dự thảo thống nhất phạm vi quản lý trên toàn tỉnh sau sáp nhập địa giới hành chính; thay thế việc áp dụng riêng biệt theo phạm vi của hai tỉnh trước đây.
Bảo đảm bao quát đầy đủ đối tượng tham gia hoạt động chăn nuôi và đối tượng quản lý nhà nước về chăn nuôi trên địa bàn tỉnh sau sáp nhập.

	Điều 2. Nguyên tắc xác định mật độ chăn nuôi/cách tính đơn vị vật nuôi
	Quy định nguyên tắc xác định mật độ chăn nuôi theo diện tích đất nông nghiệp và vùng sinh thái
	Quy định cách tính đơn vị vật nuôi và hệ số đơn vị vật nuôi
	Dự thảo quy định mới không quy định riêng nội dung này.
	Các nội dung này đã được quy định cụ thể trong Luật Chăn nuôi và văn bản hướng dẫn thi hành (quy định tại phụ lục V Nghị định số 46/2022/NĐ-CP); việc lược bỏ nhằm tránh trùng lặp, giảm nội dung mang tính kỹ thuật trong văn bản của địa phương, bảo đảm ngắn gọn và dễ áp dụng.

	Điều 3. Quy định mật độ chăn nuôi; 
Điều 2 của Dự thảo. Quy định mật độ chăn nuôi
	Quy định theo từng nhóm địa phương: thành phố Thái Nguyên, Sông Công, Phổ Yên không quá 0,8 ĐVN/ha; các huyện Phú Bình, Đồng Hỷ, Phú Lương, Đại Từ không quá 1,0 ĐVN/ha; huyện Võ Nhai, Định Hóa không quá 1,2 ĐVN/ha
	Quy định toàn tỉnh không vượt quá 1,0 ĐVN/ha, đồng thời quy định tổng đơn vị vật nuôi tối đa cho từng huyện, thành phố
	Quy định thống nhất trên phạm vi toàn tỉnh không vượt quá 1,2 đơn vị vật nuôi/01 ha đất nông nghiệp
	Dự thảo lựa chọn phương án quy định thống nhất một mức mật độ chăn nuôi trên phạm vi toàn tỉnh, không phân chia theo từng địa phương như trước đây, nhằm đơn giản hóa công tác quản lý, thuận lợi trong tổ chức thực hiện và phù hợp với mô hình quản lý hành chính mới sau sáp nhập. Theo quy định tại Thông tư số 94/2025/TT-BNNMT, tỉnh Thái Nguyên thuộc vùng Trung du và miền núi phía Bắc, mức mật độ chăn nuôi tối đa đến năm 2030 là 1,2 ĐVN/ha đất nông nghiệp. Qua tính toán theo hiện trạng và định hướng phát triển ngành chăn nuôi đến năm 2030, mật độ chăn nuôi bình quân toàn tỉnh dự kiến khoảng 0,48 ĐVN/ha đất nông nghiệp, vẫn thấp hơn nhiều so với ngưỡng tối đa theo quy định. Tuy nhiên, do đặc điểm phát triển chăn nuôi tập trung và sự khác biệt về quỹ đất nông nghiệp giữa các địa bàn, một số xã, phường hiện nay đã cục bộ đạt hoặc vượt ngưỡng mật độ tối đa. Vì vậy, việc quy định mức mật độ bình quân chung trên phạm vi toàn tỉnh nhằm bảo đảm phù hợp quy định pháp luật và định hướng phát triển ngành; đồng thời làm cơ sở để các địa phương tăng cường quản lý, rà soát quy hoạch, kiểm soát môi trường, phân bố lại hoạt động chăn nuôi phù hợp với điều kiện thực tế của từng khu vực. (Có biểu chi tiết tính toán mật độ chăn nuôi kèm theo).

	Điều 4. Tổ chức thực hiện (thuộc Điều 3 của Dự thảo)

- Trách nhiệm cơ quan chuyên môn cấp tỉnh; 



- Trách nhiệm UBND cấp huyện




- Trách nhiệm UBND cấp xã


- Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có hoạt động chăn nuôi

	


Sở Nông nghiệp và PTNT; Sở Tài nguyên và Môi trường cùng thực hiện nhiệm vụ quản lý

Có quy định trách nhiệm UBND cấp huyện


Chủ yếu hướng dẫn kê khai hoạt động chăn nuôi


a) Kê khai hoạt động chăn nuôi với Ủy ban nhân dân cấp xã theo quy định tại Điều 54 Luật Chăn nuôi và Điều 4 Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về hoạt động chăn nuôi. 
b) Thực hiện các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, vệ sinh môi trường trong chăn nuôi; xử lý chất thải chăn nuôi theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. 
	


Sở Nông nghiệp và PTNT; Sở Tài nguyên và Môi trường cùng thực hiện nhiệm vụ quản lý
Có quy định trách nhiệm UBND cấp huyện


Chủ yếu hướng dẫn kê khai hoạt động chăn nuôi


a) Kê khai hoạt động chăn nuôi với Ủy ban nhân dân cấp xã theo quy định tại Điều 54 Luật Chăn nuôi và Điều 4 Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về hoạt động chăn nuôi. 
b) Thực hiện các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, vệ sinh môi trường trong chăn nuôi; xử lý chất thải chăn nuôi theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. 
	


Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường thực hiện


Không quy định

Bổ sung đầy đủ trách nhiệm triển khai thực hiện, quản lý, tuyên truyền, kiểm tra, giám sát và tổng hợp báo cáo


a) Kê khai hoạt động chăn nuôi với Ủy ban nhân dân cấp xã theo quy định tại Điều 54 Luật Chăn nuôi và các văn bản hướng dẫn thi hành

 b) Thực hiện các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, vệ sinh môi trường trong chăn nuôi; xử lý chất thải chăn nuôi theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

	Phù hợp với cơ cấu tổ chức bộ máy sau hợp nhất cơ quan chuyên môn; bảo đảm thống nhất đầu mối quản lý nhà nước về nông nghiệp và môi trường.

Thực hiện theo mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp; các nhiệm vụ quản lý nhà nước được chuyển giao trực tiếp cho UBND cấp xã thực hiện.

Tăng cường phân cấp, phân quyền cho cấp cơ sở nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động chăn nuôi tại địa bàn; phù hợp yêu cầu quản lý thực tiễn theo mô hình chính quyền địa phương mới.

[bookmark: _GoBack]Tại điểm a, quy định (cũ) viện dẫn cụ thể Điều 4 Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về hoạt động chăn nuôi. Quy định mới sửa đổi theo hướng viện dẫn chung là “các văn bản hướng dẫn thi hành” nhằm bảo đảm tính linh hoạt, phù hợp trong trường hợp các văn bản hướng dẫn được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế trong quá trình thực hiện, tránh phải sửa đổi quy định khi có thay đổi về văn bản viện dẫn.
Tại điểm b, nội dung không thay đổi, tiếp tục quy định trách nhiệm thực hiện các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, vệ sinh môi trường và xử lý chất thải chăn nuôi theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.
Việc sửa đổi nêu trên chủ yếu mang tính kỹ thuật lập pháp, không làm thay đổi nội dung, trách nhiệm thực hiện của tổ chức, cá nhân trong hoạt động chăn nuôi.

	Điều khoản thi hành
	Chỉ áp dụng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
	Chỉ áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
	Dự thảo Quyết định:“Bãi bỏ Quyết định số 24/2020/QĐ-UBND ngày 07/12/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn.”
	Bảo đảm thống nhất hệ thống văn bản quy phạm pháp luật sau sáp nhập tỉnh; đồng thời rà soát, xử lý văn bản còn hiệu lực để tránh chồng chéo, mâu thuẫn trong quá trình tổ chức thực hiện và áp dụng pháp luật.”





























